
NGHỆ THUẬT, NHÂN VĂN VÀ KHOA  
HỌC XÃ HỘI 
Nhân Chủng Học, Truyền Thông (Nghiên Cứu 
Truyền Thông Mới và Quan Hệ Công Chúng), 
Kinh Tế, Toán Kinh Tế, Kinh Tế Chính Trị, 
Ngôn Ngữ Anh, Địa Lý Môi Trường, Lịch Sử, 
Nghiên Cứu Liên Ngành, Báo Chí, Ngôn Ngữ 
Hiện Đại, Toán, Triết Học, Tâm Lý Học, Xã Hội 
Học, Kịch Hát, Nghệ Thuật  
Tạo Hình 

KINH DOANH VÀ KINH TẾ 
Kế Toán, Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế Học, 
Kinh Tế Doanh Nghiệp, Kinh Tế Môi Trường 
và Phát Triển Bền Vững, Tài Chính, Quản Lí 
Nhân Sự, Kinh Doanh Quốc Tế, Nghệ Thuật 
Lãnh Đạo, Quản Lí, Marketing, Quản Lí Nguồn 
Cung Ứng

GIÁO DỤC, CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ 
NHÂN SINH 
Giáo Dục(Mầm Non, Tiểu Học, Trung Học, 
Lãnh Đạo, khoa học-công nghệ - kĩ thuật – 
toán học, Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng 
Anh), Công tác Xã hội.  

KHOA HỌC SỨC KHOẺ VÀ ĐIỀU DƯỠNG 
Điều Dưỡng, Dự Bị Y Khoa, Trị Liệu Hô Hấp 

LAW & JUSTICE
Luật học, Tư Pháp

KHOA HỌC VÀ KHOA HỌC MÁY TÍNH 
Ứng Dụng Quản Lí Trang Trại Bền Vững, 
Công Nghệ Kĩ Thuật và Kiến Trúc, Sinh Học 
Động Vật, Sinh Học Nghiên Cứu Tế Bào, Phân 
Tử và Vi Sinh, Sinh Hoá, Hoá Học, Khoa Học 
Máy Tính, Khoa Học Máy Tính và Toán, Khoa 
Học Dữ Liệu, Kĩ Thuật, Sinh Thái Học và Sinh 
Học Môi Trường, Hoá Môi Trường, Kĩ Thuật, 
Lâm Nghiệp, Địa Chất, Toán, Lý, Dự Bị Nghiên 
Cứu Khoa Học Sức Khoẻ Chuyên Nghiệp (Kĩ 
Thuật Xương Khớp, Nha Khoa,Y Khoa, Y Học 
Tự Nhiên, Đo Thị Lực, Khoa Học Dược Phẩm, 
Khoa Học Phục Hồi Chức Năng, Thuốc Thú 
Y), Kĩ Thuật Phần Mềm, Thống Kê. 

THÁM HIỂM, NGHỆ THUẬT ẨM THỰC  
VÀ DU LỊCH
Nghiên Cứu Thám Hiểm, Nghệ Thuật Ẩm Thực 
(Tiêu Chuẩn Red Seal), Phát Triển Địa Điểm Du 
Lịch, Cải Tiến và Quản Lí Doanh Nghiệp,  
Quản Lí Lễ Hội và Sự Kiện, Quản Lí Khách  
Sạn và Khu Nghỉ Dưỡng, Quản Lí Trải Ngiệm 
Nghỉ Dưỡng, Quản Lí Sự Kiện Thể Thao, Chế 
Biến Thịt

CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ VÀ CÔNG NGHỆ 
Trồng Trọt, Kĩ Thuật Kiểm Soát và Thiết Bị, Kĩ 
Thuật Năng Lượng, Cơ Sở Nền Tảng Chương 
Trình Nghề, Điện Lạnh Và Điều Hoà Không 
Khí, Lãnh Đạo Công Nghệ và Nghề, Nước và 
Nước Thải, Công Nghệ Xử Lí Nước

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TUỲ CHỈNH
Đào tạo hè, đông và ngắn hạn

|    KAMLOOPS, BC  CANADA
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NHÓM NGÀNH HỌC

CẤP ĐỘ 1
5 khoá Tiếng Anh

CẤP ĐỘ 2
5 khoá Tiếng Anh

CẤP ĐỘ  3
5 khoá Tiếng Anh

CẤP ĐỘ 4
4 Khoá Tiếng Anh+ 1 Khoá  
Chương Trình Chính Thức

CẤP ĐỘ 5
2 Khoá Tiếng Anh + 3 Khoá  
Chương Trình Chính Thức

Yêu cầu đầu vào: Bài Thi 
Đánh Giá Trình Độ Tiếng 
Anh của TRU; ưu tiên 
TOEFL iBT 20

Yêu cầu đầu vào: Hoàn 
thành cấp độ 1 ; Bài Thi 
Đánh Giá Trình Độ Tiếng 
Anh của TRU

Yêu cầu đầu vào: IELTS: 5.0+; 
TOEFL iBT: 61+; TOEFL PBT: 
500–529; MELAB: 69+; CanTEST: 
3.5+; CAEL: Điểm trung bình 40+; 
Hoàn thành cấp độ 2

Yêu cầu đầu vào: IELTS: 5.5+ không kĩ năng nào 
dưới 5.0; TOEFL iBT: 71+; TOEFL PBT: 530–549; 
MELAB: 74+; CanTEST: 4.0+ không có thành phần 
nào dưới 3.5; CAEL: điểm trung bình 50+ không có 
thành phần nào dưới 40; Hoàn thành cấp độ 3

Yêu cầu đầu vào: IELTS: 6.0+ không có kĩ năng 
nào dưới 5.5; TOEFL iBT: 80+; TOEFL PBT: 
550–569; MELAB: 77+; CanTEST: 4.0+ không có 
thành phần nào dưới 4.0; CAEL: tổng 60+  không 
có thành phần nào dưới 50; Hoàn thành cấp độ 4

VÀO THẲNG CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC 
Yêu cầu đầu vào: 
• IELTS: 6.5+ không có kĩ năng nào dưới 6.0
• TOEFL iBT: 88+ không có thành phần nào dưới 20
• TOEFL PBT: 570+, TWE 4.5+
• MELAB: 81+

• CanTEST: 4.5+ không có thành phần nào dưới 4.0
• CAEL: Trung bình 70+, không có thành phần nào dưới 60
• PTE: 58+
• TRU ESL Level 5

• DAAD/CEFR: 
• B2 (chỉ áp dụng với sinh viên du học ngắn hạn); Sinh viên đến nhập 

học sẽ được yêu cầu hoàn thành bài thi đánh giá trình độ tiếng anh 
đầu vào nếu cần thiết.           

• C1 đối với sinh viên Chương Trình Cử Nhân.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

2021 HỌC PHÍ* ĐÔ-LA CANADA
HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN (DỰ BỊ ĐẠI HỌC VÀ CHƯƠNG 
TRÌNH CHÍNH THỨC)

$7,540/kỳ ( 12 tín chỉ/4 môn học) 
$9,177/kỳ (15 tín chỉ/5 môn học)
Tín chỉ bổ sung: $546/ tín chỉ (kỳ mùa thu/kỳ 
mùa đông) $628/ tín chỉ(kỳ mùa hè)

Ngoại trừ: Chứng Chỉ Hướng Dẫn Thám Hiểm $15,914–21,218/năm, tuỳ thuộc vào khoá thám hiểm
Công Nghệ Kĩ Thuật và Kiến Trúc $10,817/kỳ (khoảng 18 tín chỉ)
Ứng Dụng Quản Lí Trang Trại Bền Vững $15,300/năm đầu tiên
Nghệ Thuật Ẩm Thực (Tiêu Chuẩn Red Seal) $16,027/cấp độ 1, $8,039/cấp độ 2
Chương Trình Chuyển Tiếp : Ngành Kĩ Thuật $22,729/năm đầu tiên
Kĩ Thuật Trồng Trọt $18,025 toàn học phí
Kĩ Thuật Phần Mềm $25,099/năm đầu tiên
Chế Biến Thịt $19,500 toàn học phí
Nước và Nước Thải $21,582/năm đầu tiên

Học Phí Chương Trình Tiếng Anh (ESL) $6,900/kỳ (12 tín chỉ/4 môn học)
$8,400/kỳ (15 tín chỉ/5 môn học)

Học Phí Chương Trình Sau Đại Học $1,885/môn học ($628/tín chỉ)
$7,540/học kỳ (12 tín chỉ/4 môn học) 

2020 HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ
Bằng Tốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh (GDBA) (được xem là năm đầu 
tiên của chương trình MBA/MEEM/MScEEM)

$2,334/môn học ($14,000 toàn khoá học,  
tối đa 6 môn học)

Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) (3 học kì) $30,571 toàn học phí
Thạc Sĩ Quản Lí và Kinh Tế Môi Trường (MEEM) hoặc Thạc Sĩ Khoa 
Học chuyên ngành Quản Lí và Kinh Tế Môi Trường (MScEEM)

$33,630 toàn học phí

Chứng Chỉ Tốt Nghiệp: Nghiên Cứu Giáo Dục (GCES) ( 
Dự Bị Chương Trình Thạc Sĩ Giáo Dục)

$7,900/kỳ

Thạc Sĩ Giáo Dục (MEd) (3 học kì)  
Kì thứ 4 có thể lựa chọn thực hiện dự án hoặc khoá luận 

$8,760/kỳ
$4,325/kỳ thứ 4, nếu cần 

Thạc Sĩ Khoa Học Môi Trường (MSc) (2 năm/6 kỳ) $5,839/kỳ
Thạc Sĩ Điều Dưỡng (MN) (2 năm/6 kỳ) $5,217/kỳ
Master of Science in Data Science (MScDS) (2 năm/4 kỳ) $35,700 toàn học phí
Phí Chung (thư viện, hoạt động, Hội Sinh Viên, Vé Xe Buýt) $542/kỳ (12 tín chỉ)
Phí Nộp Hồ Sơ (trả một lần, không hoàn lại) $100

CHI PHÍ NHÀ Ở (chi tiết xem tại tru.ca/housing)
Chương Trình Homestay (Ở Với Gia Đình Người Bản Xứa) 
Sống với gia đình người Canada với 3 bữa ăn mỗi ngày, phòng tiện nghi 
đầy đủ, riêng tư.

$3,500/kỳ (khoảng $875/tháng)
$150 phí sắp xếp
$420 phí đảm bảo

North Tower (Trong Khuôn Viên Trường)
Được trang bị nội thất đầy đủ, máy lạnh, không hút thuốc, đảm bảo an ninh, 
mạng internet, dịch vụ điện thoại, truyền hình cáp, dịch vụ dọn phòng. Gồm 
có 4 phòng ngủ riêng và không gian sinh hoạt chung. Không bao gồm ăn 
uống. Thời gian ở tối thiểu: 2 kỳ.

$7,730* kỳ mùa thu và kỳ mùa đông 
$500 phí đăng kí và phí đảm bảo 
*phí trên đã bao gồm phí các Hoạt Động tại khu nhà ở (phí 
không được hoàn lại) 

McGill Residence (Trong Khuôn Viên Trường)
Phòng riêng được trang bị nội thất, bếp nhỏ trong phòng, và một số dụng cụ nhà 
bếp. Sử dụng chung phòng tắm và nhà vệ sinh. Không bao gồm ăn uống.

$5,180* kỳ mùa thu và kỳ mùa đông 
$500 phí đăng kí và phí đảm bảo 
*phí trên đã bao gồm phí các Hoạt Động tại khu nhà ở (phí 
không được hoàn lại)

East Village (Gần Khuôn Viên Trường)
Khu nhà ở gồm 2 -4 phòng ngủ, sử dụng chung bếp và không gian sinh 
hoạt chung gắn với phòng ngủ. Không bao gồm ăn uống.  

$7,065* căn hộ 4 phòng ngủ
$8,400*căn hộ 2 phòng ngủ 
$500 phí đăng kí và phí đảm bảo
*3 kỳ: 31/08/2019 đến  08/08/2020. Phí trên đã bao gồm phí 
các Hoạt Động tại khu nhà ở (phí không được hoàn lại)

Ước Tính Các Chi Phí Liên Quan:
• Phí Sức Khoẻ 
• Sách 
• Bảo Hiểm Y Tế Và Chăm sóc răng mở rộng  

(được cung cấp bởi Hội Sinh Viên (trusu.ca)

$75/tháng
$100–500/kỳ 
$248/năm

Tổng Chi Phí Ước Tính Mỗi Kỳ (Tính theo Chi Phí Chương Trình Cử Nhân và 
Chi Phí Ở Tại McGill Residence)

$13,102 trung bình/học kỳ
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     3,000+
SINH VIÊN QUỐC TẾ 

từ 103 quốc gia

140+ Chương
TRÌNH ĐÀO TẠO 

truworld truworld truworld truworldtruworld tru.ca/videos

truworld.ca 
Đại Học Thompson Rivers University, 805 TRU Way, Kamloops, BC, Canada  V2C 0C8   |   T: +1-250-828-5252   |   F: +1-250-371-5513 

Thông Tin Chung: tru.ca/justask  |  Đăng Kí Chương Trình Cử Nhân và Sau Đại Học: iapply@tru.ca  |  Đăng Kí Chương Trình Thạc Sĩ: iGrad@tru.ca

 
100,000+

KAMLOOPS
DÂN SỐ

   

27oC TO 33oC 
THÀNH PHỐ CÓ SỐ GIỜ 
NẮNG ĐỨNG THỨ 2 Ở 

BRITISH COLUMBIA

 

-5oC TO +4oC 
KHU TRƯỢT TUYẾT 

CHUẨN THẾ GIỚI 

14,000       17,000
SINH VIÊN SINH VIÊN 

TỪ XA

Bằng Thạc Sĩ. Chứng Chỉ Tốt Nghiệp. 
Bằng Cử Nhân. Bằng Sau Đại Học. Các 
Loại Chứng Chỉ và Văn Bằng. Bằng Cao 
Đẳng. Chứng Chỉ Giảng Dạy Tiếng Anh.

Chuyển Đổi Tín Chỉ Đại Học.

Dự Bị Đại Học.

HẠN CHÓT ĐĂNG KÍ
Kỳ Tháng 1 đến 

Tháng 4: 
01/10

Kỳ Tháng 5 đến 
Tháng 8:  

01/02

Kỳ Tháng 9 đến  
Tháng 12: 

01/05
Đăng Kí Trực Tuyến tại truworld.ca/apply

Lưu Ý: Nếu khoá học còn chỗ, những hồ sơ đăng kí muộn vẫn sẽ được xem xét.  Các chương trình có số lượng sinh viên nhập học  
đông thường có hạn chót đăng kí khác nhau, vui lòng xác nhận với bộ phận tuyển sinh.

Giáo Dục Chất Lượng. Đạt giải Dịch Vụ Hỗ Trợ Quốc Tế. Cơ Sở Vật Chất Giải Trí Đạt Chuẩn Thế Giới. Khuôn Viên Trường Hiện Đại 
và Sạch Đẹp. Quy Mô Lớp Học Nhỏ. Chuyển Đổi Tín Chỉ Linh Động. Chương Trình Vừa Học Vừa Làm. Hoạt Động Thi  

Đấu Thể Thao. Nhiều Học Bổng. Dịch Vụ Nhà Ở Trong Khuôn Viên Trường Xuất Sắc. Kết Hợp Đào Tạo Tiếng Anh với Đào Tạo 
Chuyên Ngành. Chấp nhập điểm TOEFL & IELTS. Được Thi Kiểm Tra Trình Độ Tiếng Anh Đầu Vào.


